
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TẠM TÍNH
Dự án: Tuyến Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn phường Tam Thanh (Hạng mục thu hồi bổ sung tuyến chính lần 1 - trình đợt 1)

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2026 của UBND phường Tam Thanh)

STT SHS Họ Và Tên
(Địa chỉ thường trú)

Tổng giá trị bồi
thường, hỗ trợ

Bồi thường
 đất đai

Bồi thường cây cối,
hoa màu, vật nuôi

Hỗ trợ chuyển đổi
nghề nghiệp và tìm

kiếm việc làm

Bồi thường, Hỗ
trợ vật kiến trúc

(VNĐ)

Thu nghĩa vụ tài
chính

Giá trị thực lĩnh sau khi trừ
nghĩa vụ tài chính

1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9 10=4-9
1 1 Hộ ông Hà Minh Cát 367.827.000 51.880.000 77.299.000 238.648.000 367.827.000

2 7
Hàng thừa kế theo quy định

của pháp luật của hộ ông Mã
Văn Hạp

113.854.000 20.234.000 93.620.000 113.854.000

3 9 Hộ ông Phùng Văn Luận 9.123.000 1.621.000 7.502.000 9.123.000
4 10 Hộ ông Phùng Văn Thu 79.369.000 14.037.000 65.332.000 79.369.000

5 11
Hàng thừa kế theo quy định
pháp luật của ông Đàm Văn

Shit
37.571.000 6.631.000 30.940.000 37.571.000

6 20 Hộ ông Lăng Văn Chỉ 131.536.000 31.049.000 14.504.000 85.983.000 131.536.000
7 33 Hộ ông Mã Văn Thương 24.523.000 4.328.000 20.195.000 24.523.000
8 35 Hộ ông Phùng Văn Xuân 13.222.000 2.252.000 465.000 10.505.000 13.222.000
9 44 Hộ ông Mã Văn Phảy 92.828.000 20.489.000 7.268.000 65.071.000 92.828.000
10 45 Hộ ông Mã Văn Ngộ 127.763.000 21.139.000 48.084.000 58.540.000 127.763.000

TỔNG 997.616.000 173.660.000 147.620.000 676.336.000 - - 997.616.000
Tổng số tiền bằng chữ: Chín trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm mười sáu nghìn đồng./.
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